
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-ĐHKHTN 
 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận thí sinh tuyển thẳng đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2022 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị 

trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-

ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo 

Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội; 

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc 

gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;  

Căn cứ Công văn số 248/HD-ĐHQGHN ngày 27/01/2022 về việc hướng dẫn 

thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 

năm 2022 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 83 thí sinh đã đủ điều kiện tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển sinh đào 

tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên gồm 

những người có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Các thí sinh có tên trong Điều 1 cần hoàn thành các thủ tục nhập học tiếp theo 

để được công nhận là học viên cao học của Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên. 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, 

Trưởng các đơn vị liên quan và những thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- ĐHQGHN (để báo cáo); 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT, HĐ20. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS SAU ĐẠI HỌC 

 

 

  

 

 

 

PGS.TS. Ngạc An Bang 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHKHTN ngày     /      /2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN) 
 

STT Họ tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành trúng tuyển Ghi chú 

1 Trần Minh Tiến Nam 12/10/1999 Hà Nội Hình học - Tô pô XTT lần 1 

2 Bùi Song Anh Nữ 28/11/2000 Bắc Giang Khoa học dữ liệu XTT lần 1 

3 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 11/08/2000 Hà Nội Khoa học dữ liệu XTT lần 1 

4 Vũ Hải Đăng Nam 16/12/2000 Hà Nam Khoa học dữ liệu XTT lần 1 

5 Trịnh Thị Cẩm Nhung Nữ 14/07/2000 Nghệ An Khoa học dữ liệu XTT lần 1 

6 Nguyễn Anh Thư Nữ 25/10/2000 Hà Nội Khoa học dữ liệu XTT lần 1 

7 Trần Bá Tuấn Nam 24/12/2000 Bắc Ninh Khoa học dữ liệu XTT lần 1 

8 Đặng Trung Du Nam 25/09/2000 Hà Nội Khoa học dữ liệu XTT lần 2 

9 Đỗ Duy Đạo Nam 19/06/2000 Bắc Ninh Khoa học dữ liệu XTT lần 3 

10 Đỗ Thị Thanh Huyền Nữ 24/05/2000 Hưng Yên Lí thuyết xác suất và thống kê toán học XTT lần 1 

11 Đỗ Phương Nam Nam 26/04/2000 Bắc Ninh Lí thuyết xác suất và thống kê toán học XTT lần 1 

12 Trần Phương Thảo Nữ 08/10/2000 Bắc Ninh Lí thuyết xác suất và thống kê toán học XTT lần 1 

13 Cao Thị Thúy Nữ 26/05/2000 Bắc Ninh Lí thuyết xác suất và thống kê toán học XTT lần 1 
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STT Họ tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành trúng tuyển Ghi chú 

14 Nguyễn Thị Bảo Dung Nữ 01/01/2000 Bắc Ninh 
Phương pháp toán sơ cấp (định hướng ứng 

dụng) 
XTT lần 1 

15 Chu Trường Sơn Nam 07/03/2000 Hà Nội Quang học XTT lần 1 

16 Phan Thị Diên Nữ 20/01/1999 Hà Nội Vật lí chất rắn XTT lần 1 

17 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 15/08/2000 Bắc Giang Vật lí chất rắn XTT lần 1 

18 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 30/06/2000 Hà Nội Vật lí địa cầu XTT lần 1 

19 Nguyễn Văn Phú Nam 01/07/2000 Thái Nguyên Vật lí vô tuyến và điện tử XTT lần 1 

20 Nguyễn Thị Xoan Nữ 22/05/1999 Hà Nội Hóa dầu XTT lần 1 

21 Lê Đức Anh Nam 02/10/2000 Hà Nội Hóa hữu cơ XTT lần 1 

22 Hà Gia Bách Nam 10/12/2000 Hà Nội Hóa hữu cơ XTT lần 1 

23 Trương Thị Việt Hòa Nữ 05/02/2000 Ninh Bình Hóa hữu cơ XTT lần 1 

24 Nguyễn Nhật Thùy Linh Nữ 09/12/2000 Nam Định Hóa hữu cơ XTT lần 1 

25 Phạm Hải Long Nam 26/07/2000 Hà Nội Hóa hữu cơ XTT lần 1 

26 Nhữ Thị Hằng Nga Nữ 08/05/2000 Hà Nam Hóa hữu cơ XTT lần 1 

27 Trần Thị Thảo Nguyên Nữ 23/10/2000 Hà Nội Hóa hữu cơ XTT lần 1 

28 Nguyễn Phú Bình Nam 01/06/2000 Hà Nội Hóa hữu cơ XTT lần 3 

29 Lê Thu Hiền Nữ 26/08/2000 Bắc Giang Hóa môi trường XTT lần 2 

30 Vũ Thị Hoài Thu Nữ 07/10/2000 Hà Nam Hóa môi trường XTT lần 2 

31 Trần Ngọc Bích Nữ 29/06/2000 Nam Định Hóa phân tích XTT lần 1 
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STT Họ tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành trúng tuyển Ghi chú 

32 Phạm Văn Chiến Nam 26/09/2000 Bắc Ninh Hóa phân tích XTT lần 1 

33 Trần Thị Duyên Nữ 30/10/2000 Thái Bình Hóa phân tích XTT lần 1 

34 Trần Tiến Đạt Nam 15/06/2000 Hà Nội Hóa phân tích XTT lần 1 

35 Phạm Thị Hiền Nữ 10/09/2000 Thanh Hóa Hóa phân tích XTT lần 1 

36 Hoàng Bích Ngọc Nữ 27/09/1999 Hà Nội Hóa phân tích XTT lần 1 

37 Phạm Anh Ngọc Nam 10/12/1994 Ninh Bình Hóa phân tích XTT lần 1 

38 Nguyễn Khắc Thanh Nam 14/10/2000 Hà Nội Hóa phân tích XTT lần 1 

39 Nguyễn Đức Thắng Nam 20/10/2000 Hải Dương Hóa phân tích XTT lần 1 

40 Trần Thị Đăng Thuỷ Nữ 17/12/1999 Hà Nội Hóa phân tích XTT lần 1 

41 Hoàng Thu Thủy Nữ 16/01/2000 Hà Nội Hóa phân tích XTT lần 1 

42 Lê Thảo Ly Nữ 18/04/1999 Hà Nội Kĩ thuật hóa học XTT lần 1 

43 Phạm Tuấn Anh Nam 19/04/2000 Hưng Yên Công nghệ sinh học XTT lần 1 

44 Lê Hoàng Hải Nam 11/10/2000 Bắc Giang Công nghệ sinh học XTT lần 1 

45 Mai Đức Hiếu Nam 12/04/1998 Hải Phòng Công nghệ sinh học XTT lần 1 

46 Trần Thị Lan Nữ 29/05/1999 Hà Nam Công nghệ sinh học XTT lần 1 

47 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 13/01/1999 Thái Bình Công nghệ sinh học XTT lần 1 

48 Lê Thế Thái Nam 04/02/2000 Bắc Ninh Công nghệ sinh học XTT lần 1 

49 Trần Thị Hạnh Nguyên Nữ 18/09/1999 Hà Nội Công nghệ sinh học XTT lần 3 
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STT Họ tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành trúng tuyển Ghi chú 

50 Phạm Quang Anh Nam 03/01/2000 Hà Nội Sinh học thực nghiệm XTT lần 1 

51 Vũ Thảo Hằng Nữ 13/06/1999 Thái Nguyên Sinh học thực nghiệm XTT lần 1 

52 Lương Trung Hiếu Nam 10/02/1999 Hà Nội Sinh học thực nghiệm XTT lần 1 

53 Nguyễn Tuấn Thành Nam 15/09/2000 Hà Nội Sinh học thực nghiệm XTT lần 1 

54 Bùi Ngọc Linh Trang Nữ 05/12/2000 Hà Nội Sinh học thực nghiệm XTT lần 1 

55 Lê Ngọc Diệp Nữ 03/11/1999 Hà Nội Sinh học thực nghiệm XTT lần 3 

56 Ngô Trần Quốc Khánh Nam 28/09/2000 Hà Nội Thủy sinh vật học XTT lần 1 

57 Bùi Phương Dung Nữ 04/09/2000 Hải Dương Vi sinh vật học XTT lần 1 

58 Đỗ Mai Linh Nữ 09/09/2000 Hà Nội Vi sinh vật học XTT lần 1 

59 Trần Trung Nghĩa Nam 18/04/2000 Hà Nội Vi sinh vật học XTT lần 1 

60 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 24/08/2000 Bắc Ninh Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí XTT lần 1 

61 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 23/07/2000 Quảng Ninh Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí XTT lần 1 

62 Đồng Vũ Hà Nữ 09/04/2000 Vĩnh Phúc Quản lí đất đai XTT lần 1 

63 Đỗ Thục Anh Nữ 03/08/1999 Hà Nội Quản lí đất đai XTT lần 2 

64 Lê Thị Phương Anh Nữ 14/11/1999 Hà Nội Quản lí đất đai XTT lần 2 

65 Trần Thị Mai Dung Nữ 27/07/1999 Hà Nội Quản lí đất đai XTT lần 2 

66 Đặng Việt Hoàng Nam 22/10/1999 Hà Nội Quản lí đất đai XTT lần 2 

67 Nguyễn Đình Hưng Nam 08/11/2000 Hải Dương Quản lí đất đai XTT lần 2 
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STT Họ tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành trúng tuyển Ghi chú 

68 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 07/09/1999 Phú Thọ Quản lí đất đai XTT lần 2 

69 Phạm Anh Tú Nam 26/10/2000 Hà Nội Quản lí đất đai XTT lần 2 

70 Hà Thị Vui Nữ 12/12/2000 Thái Bình Quản lí đất đai XTT lần 2 

71 Hoàng Văn Huy Nam 21/11/1999 Bắc Giang Quản lí đất đai XTT lần 3 

72 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 11/06/2000 Nam Định Quản lí đất đai  XTT lần 1 

73 Nguyễn Lệnh Tú Anh Nam 09/04/1999 Hà Nội Quản lí tài nguyên và môi trường XTT lần 2 

74 Phạm Thu Hiền Nữ 01/03/2000 Thái Bình Địa chất môi trường XTT lần 1 

75 Hà Thị Hương Giang Nữ 09/04/2000 Thanh Hóa Khí tượng học XTT lần 1 

76 Trần Quang Anh Nam 20/03/1999 Hà Nội Khoa học môi trường XTT lần 1 

77 Nguyễn Đạt Nam 01/10/2000 Hà Nội Khoa học môi trường XTT lần 1 

78 Nguyễn Thanh Hà Nữ 20/10/1998 Hà Nội Khoa học môi trường XTT lần 1 

79 Chu Hoàng Vũ Nam 17/05/1998 Quảng Ninh Khoa học môi trường XTT lần 1 

80 Nguyễn Đăng Lưu Nam 30/03/1999 Hà Nội Khoa học môi trường XTT lần 2 

81 Nguyễn Trịnh Phương Mai Nữ 05/03/2000 Hải Phòng Kĩ thuật môi trường XTT lần 2 

82 Nguyễn Hoàng Phát Nam 30/08/2000 Hà Nội Kĩ thuật môi trường XTT lần 2 

83 Nguyễn Hữu Thăng Nam 25/03/2000 Hà Nam Kĩ thuật môi trường XTT lần 2 
 

Danh sách gồm 83 thí sinh./. 
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